
Độ dày tấm 

(mm)
10 15 20 25 30

40 28.000 42.000 56.000 70.000 84.000

50 35.000 52.500 70.000 87.500 105.000

90 63.000 94.500 126.000 157.500 189.000

100 70.000 105.000 140.000 175.000 210.000

150 105.000 157.500 210.000 262.500 315.000

200 140.000 210.000 280.000 350.000 420.000

500 350.000 525.000 700.000 875.000 1.050.000

1000 700.000 1.050.000 1.400.000 1.750.000 2.100.000

STT
Độ dày tấm 

(mm)

1 20

2 25

3 30

4 50

Ghi chú:  - Báo giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT và chi phí vận chuyển.
 - Xuất hàng tại nhà máy
 - Điều kiện thanh toán: 

    + Phương thức thanh toán: Thanh toán 100% trước khi nhận hàng

    + Hình thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc Tiền mặt

Trân thành cảm ơn!
            Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2017

Tỷ trọng xốp EPS (kg/m3)
Đơn giá vnđ/m2

Đơn giá vnđ/m2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

60.00095.000

107.000

149.000

Tỷ trọng xốp XPS (kg/m3)

Xốp XPS Việt Nam

36-38 kg/m3

Kích thước: 600x1200mm

Xốp XPS Trung Quốc

28-30 kg/m3 

Kích thước: 600x1800mm

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ VÀ XÂY DỰNG 

PANEL-3D VIỆT NAM

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ VÀ XÂY DỰNG 

PANEL-3D VIỆT NAM

Phòng: Kinh tế kế hoạch

Số 10/2017 Panel-3D

1. Xốp EPS, kích thước 2000x1250x1000 mm

2. Xốp XPS

BÁO GIÁ XỐP  

105.000

84.000


